
1 
 

BIỂU 4a. 

Đối tượng được bảo lãnh: 

Dự án: 

BÁO CÁO SỐ LIỆU RÚT VỐN, TRẢ NỢ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ/6 THÁNG 

Quý: 

STT 

Khoản 
vay/Khoả

n phát 
hành (*) 

Ngư
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cho 
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át hành 
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phát 
hàn
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Đồn
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tiền 
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rút 

vốn/nhậ
n 

tiền/Ngà
y trả nợ 

Dư 
nợ 
đầ
u 
kỳ 

Trị giá 
rút 

vốn/nhậ
n tiền 

Trả nợ 
Lãi suất (cố 

định/thả 
nổi) (**) 

Dư 
nợ 

cuối 
kỳ 

D
ư 

nợ 
lũ
y 
kế 

Gố
c 

Lã
i 

Ph
í 

Từ..
. 

đến.
.. 

Lãi 
suấ

t 
  

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

Tổn
g                                 

                                    

Ghi chú : Khoản thanh toán nào được gốc hóa. 

(*) Trường hợp một Dự án có nhiều khoản vay, khoản phát hành được bảo lãnh 

(**) Trường hợp lãi suất khoản vay là lãi suất thả nổi, đề nghị cung cấp thêm thông tin về lãi 
suất lề 

  

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(ký, ghi rõ họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG​
(ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày (lập báo cáo)​
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 
LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC 

BẢO LÃNH​
(ký tên, đóng dấu) 
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Nguồn: Thông tư 58/2018/TT-BTC 
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